
        BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:                /QĐ-CHQ Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa

CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo thống kê quốc gia áp dụng cho các Bộ, 
ngành;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 Căn cứ Thông tư số 131/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của 
Bộ Tài chính quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng tương quan mã số thống 
kê và mã số hàng hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
3014/QĐ-TCHQ ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Tổng cục Hải quan.

Điều 3.Trưởng Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giao Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì để xây dựng, 
sửa đổi và bổ sung Bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa khi có 
sự thay đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và có sự thay đổi các quy 
định thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật 



Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Phụ lục 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Cục trưởng CHQ (để báo cáo);
- Các Lãnh đạo CHQ (để biết);
- Cổng TTĐT Hải quan (để đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT (3b).

PHÓ CỤC TRƯỞNG

                  Trần Đức Hùng


		2026-03-12T15:55:05+0700


		2026-03-12T16:00:55+0700


		2026-03-13T09:03:15+0700


		2026-03-13T10:05:24+0700
	382


		2026-03-13T10:05:25+0700
	13


		2026-03-13T10:05:25+0700
	3


		2026-03-13T10:05:47+0700




